
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
––––––– 

 

Số:             /TTr-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Bắc Giang, ngày         tháng 11 năm 2023 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
–––––––––––––––––––– 

 
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thực hiện Hướng dẫn số 5069/UBND-NC ngày 05/9/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích đóng góp về đất đai và tài 

sản gắn liên với đất để làm đường, xây dựng công trình phúc lợi công cộng.  

Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 3529/TTr-UBND ngày 13/11/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động (theo thủ tục đơn giản) về việc đề nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 42 gia đình tự nguyện hiến đất làm 

đường, xây dựng công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn huyện Sơn Động.  

Sau khi thẩm định thành tích, các gia đình nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo quy định tại mục 1 Hướng dẫn số 

5069/UBND-NC. Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tặng 

Bằng khen cho 42 gia đình đã có nhiều đóng góp về đất đai và tài sản gắn liền với 

đất để làm đường, xây dựng công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn huyện Sơn 

Động.   

(Kèm theo danh sách và dự thảo Quyết định) 

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỗi gia 

đình là 1.800.000 đồng; tổng số tiền thưởng là 75.600.000 đồng (Bảy mươi lăm 

triệu, sáu trăm nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lđ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 
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DANH SÁCH 

Gia đình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SNV ngày        /11/2023 của Sở Nội vụ) 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

STT Tên gia đình Địa chỉ 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  
Gia đình ông 

Hoàng Văn Làu 

Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

2.  
Gia đình ông 

Đàm Ngọc Nhất 

Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

3.  
Gia đình ông 

Đặng Xuân Hóa 

Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

4.  
Gia đình ông 

Lãnh Văn Tiếp 

Thôn Mùng,  xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động  
1.800.000 

5.  
Gia đình ông 

Nguyễn Quang Hạnh 

Thôn Mùng, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

6.  
Gia đình bà 

Ngô Thị Hoa 

Thôn Mùng, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

7.  
Gia đình ông 

Nguyễn Xuân Khỏe 

Thôn Mùng, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

8.  
Gia đình ông 

Nguyễn Đăng Khoa 

Thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

9.  
Gia đình bà 

Hoàng Thị Thịnh 

Thôn Đồng Xuân, xã Tuấn Đạo, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

10.  
Gia đình ông 

Ngọc Văn Tường 
Thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động 1.800.000 

11.  
Gia đình ông 

Ngọc Văn Tứ 

Thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

12.  
Gia đình ông 

La Bá Vụ 

Thôn Ao Bồng, xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

13.  
Gia đình ông 

Hoàng Hữu Phương 

Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

14.  
Gia đình ông 

Nịnh Văn Trường 

Thôn Chung Sơn, xã Lệ Viễn, huyện Sơn 

Động 
1.800.000 

15.  
Gia đình ông 

Hoàng Văn Chiến 

Thôn Đồng Làng, xã Dương Hưu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

16.  
Gia đình ông 

Trúc Văn Bộ 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

17.  
Gia đình bà 

Nông Thị Dinh 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

18.  
Gia đình ông 

Ngọc Văn Bằng 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

19.  
Gia đình bà 

Nguyễn Thị Thỏ 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

20.  
Gia đình ông 

Nguyễn Văn Thắng 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 
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21.  
Gia đình ông 

Phùng Đắc Hải 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

22.  
Gia đình ông 

Hoàng Văn Lực 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

23.  
Gia đình ông 

Trần Ngọc Cương 

Tổ dân phố Phe, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

24.  
Gia đình ông 

Vi Văn  Lẹm 

Tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

25.  
Gia đình ông 

Nguyễn Văn Duy 

Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

26.  
Gia đình bà 

Trần Thị Tuyết 

Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

27.  
Gia đình ông 

La Hữu Hiệu 

Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

28.  
Gia đình ông 

Trần Thanh Hải 

Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

29.  
Gia đình bà 

Phạm Thị Nga 

Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

30.  
Gia đình ông 

Trần Trí Thành 

Tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

31.  
Gia đình bà 

Vi Thị Hoa 

Tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

32.  
Gia đình bà 

Vi Thị Hương 

Tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

33.  
Gia đình ông 

Nông Văn Trung 

Tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

34.  
Gia đình ông 

Nông Văn Khoa 

Tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

35.  
Gia đình ông 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

36.  
Gia đình ông 

Vũ Đình Chín 

Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

37.  
Gia đình bà 

Hoàng Thị Thu 

Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

38.  
Gia đình ông 

Nguyễn Văn Dũng 

Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

39.  
Gia đình bà 

Nguyễn Thị Mai 

Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

40.  
Gia đình ông 

Hoàng Thanh Tâm 

Tổ dân phố số 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động 
1.800.000 

41.  
Gia đình ông 

Lê Văn Chiến 

Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động 
1.800.000 

42.  
Gia đình bà 

Bùi Thị Kiệm 

Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động 
1.800.000 

 Tổng*  75.600.000 

–––––––––––––––––––––– 
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